
Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 
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Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

1 Phạm Minh Ngọc

6220/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 05/11/22

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Hoàng Gia

11/13B Hàm Nghi, KP 

Ruộng Hời, phường 

Bảo Vinh, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng 

Nai

Bảo Vinh 7603 9/1/2023 7556 9/1/2023

2
Lê Thị Ánh Phúc 

Nhi

7531/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 03/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần dược 

phẩm FPT 

Long Châu- 

Địa điểm kinh 

doanh nhà 

thuốc Long 

Châu 1405

A3/23, đường Bùi Hữu 

Nghĩa, KP3, phường 

Tân Vạn, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

Biên Hòa 8102 19/07/2023 12/02/24 19/07/23
Đổi DSCM

3
Huỳnh Ngọc 

Trúc  Ngân

7147 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 03/01/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Khánh Giang

Số 37, tổ 1, khu 14, xã 

Long Đức, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Bình An 7905 08/05/2023 7830 8/5/2023

PHỤ LỤC 1
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Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược
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4
Phan Thị Thu 

Thủy  

10128/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
25/08/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc 

phòng khám 

đa khoa 

Thanh Sang

Số 193 Tôn Đức 

Thắng, Tổ 14, Khu 12, 

xã Bình An, tỉnh Đồng 

Nai

Bình An 10128 22/10/2025 10129 22/10/2025

5 Diệp Thùy  Linh
516/ÐNAI-

CCHND 
13/03/2014

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Diệp Thùy 

Linh

104 đường Lạc Sơn, 

Tín Nghĩa, xã Xuân 

Thiện, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai

Bình Lộc 4629 5/10/2020 4567 20/10/2023

6
Võ Thị Quỳnh 

Trang

7324 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 21/02/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thanh Hạnh 5

Số 25 Suối Tre - Bình 

Lộc, KP Suối Tre, 

phường Suối Tre, thành 

phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai

Bình Lộc 7916 08/05/2023 7818 8/5/2023

7 Bùi Văn Tiến
1867/CCHN-

D-SYT-BP
25/01/2021

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc số 

79

Thôn 5,  xã Bom Bo, 

Bù Đăng,  Bình Phước
Bom Bo

1304/ĐK

KDD-BP
12/3/2021 3136/GPP 6/3/2024

8 Đỗ Văn Bách 
252/CCHN-

D-SYT-BP
27/02/2014

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc Mỹ 

Tiên

Tổ 3, KP. 3, P. Hưng 

Long, Tx. Chơn Thành, 

Bình Phước

Chơn Thành
1702/ĐK

KDD-BP
22/6/2023 2846/GPP 22/6/2023
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9
Nguyễn Trâm 

Anh

2244/CCHN-

D-SYT-BP 
18/01/2023

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà thuốc 

Long Châu 

1428

Số 517, đường Cách 

Mạng Tháng Tám, KP. 

Tân An, TT. Tân Phú, 

Đồng Phú, Bình Phước

Đồng Phú
1745/ĐK

KDD-BP
22/9/2023 2937/GPP 22/9/2023

Đổi DSCM

10
Phạm Thị Bảo 

Châu

1873/CCHN-

D-SYT-BP
08/02/21

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Bảo Châu

QL 14,  ấp 2,  xã Tân 

Thành, TP Đồng Xoài,  

Bình Phước, Bình 

Phước

Đồng Xoài
1363/ĐK

KDD-BP
07/5/2021 3178/GPP 14/4/2024

Chuyển quầy 

thuốc lên nhà 

thuốc

11
Đinh Nguyễn 

Thùy An

5688/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
06/12/21

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc 

Phòng khám 

Đa khoa 

MEDIC Sài 

Gòn 

Số 989-991, Quốc lộ 

14, phường Đồng Xoài, 

thành phố Đồng Nai 

Đồng Xoài 10883 14/1/2026 10884 14/1/2026

Đổi DSCM, 

Thay thế thông 

tin thu hồi tại 

Số thứ tự 26 

Phụ lục 1 Đợt 

8

12
Phan Thụy Tuyết  

 Nhung

3337/CCHN-

D-SYT-HCM 
10/08/2018

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Quang Vinh

C1/055, Bắc Sơn, xã 

Quang Trung, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng 

Nai

Gia Kiệm 3597 09/07/2020 3619 19/7/2023

13 Trương Thị  Hòa

9616 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 02/12/2024

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Duy An Nhiên

Số 370 Quốc lộ 1A, 

xóm Sài Quất, ấp Ngũ 

Phúc, xã Hố Nai 3, 

huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai

Hố Nai 9267 16/05/2025 9919 16/5/2025
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14 Trương Kim Anh
8590/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
29/11/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Kim Anh

Số 02, đường Sông 

Thao - Bàu Hàm, Tổ 

17, ấp Hưng Bình, xã 

Hưng Thịnh, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai

Hưng Thịnh 8477 29/12/2023 9146 29/12/2023

15
Nguyễn Quốc 

Cường

1114/BP-

CCHND
20/9/2016

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Hồng Cường

SN 09, ấp 5A, Lộc 

Tấn, Lộc Ninh, Bình 

Phước

Lộc Tấn

1218/BP 

- 

ĐKKDD

24/7/2020 2881 10/7/2023

16
Nguyễn Duy Tú 

Nữ

6349/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 13/06/2022

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Cơ sở chuyên 

bán lẻ thuốc 

đông y thuốc 

từ dược liệu 

Tú Nữ

1423/131, Tổ 18, Khu 

phố 7A, phường Long 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Long Bình 7982 12/06/2023 / /

17 Võ Bá Tùng

7566 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 10/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm FPT 

Long Châu - 

Địa điểm kinh 

doanh Nhà 

thuốc Long 

Châu 241

Số 24 DD, Xa Lộ Hà 

Nội, Khu phố 2, 

phường Long Bình, 

thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Long Bình 8749 14/06/2024 9419 14/6/2024
Đổi DSCM

18
Trần Thị Thanh 

Cúc 

10001/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
25/06/25

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc Đại 

Huệ NT

Tờ số 92 Thửa số 219, 

Khu phố 28, Phường 

Long Bình, Tỉnh Đồng 

Nai 

Long Bình 10283 07/11/25 10284 7/11/2025
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19
Nguyễn Thị 

Hồng  Bích

2043/CCHN-

D-SYT-HCM 

CCHN-D-

SYT-HCM


19/12/2017

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Bàu Trâm

Số 76 Điều Xiển, ấp 

Bàu Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Long Khánh 3320 27/8/2020 3374 12/9/2023

20 Phan Thị  Loan

6013 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 01/03/2022

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Thùy Loan

Đường Hồ Thị Hương, 

ấp Bàu Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai

Long Khánh 6734 07/04/2022 6726 26/4/2025

21 Lãnh Văn  Tâm

11958/CCHN-

D-SYT-HCM 

CCHN-D-

SYT-ĐNAI


08/03/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Anh Phúc 1

393 đường Bàu Cạn, tổ 

7, ấp 1, xã Bàu Cạn, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Phước 8026 20/06/2023 7953 20/6/2023

22 Đồng Sỹ Trà  My

466/ ĐNAI-

CCHND 15/01/2014

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Công ty 

TNHH MTV 

phòng khám 

đa khoa Lê 

Thành

76/7 khu Phước Thuận, 

thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 1055 18/9/2019 1775 27/6/2024

Chuyển đổi 

loại hình kinh 

doanh quầy 

thuốc sang nhà 

thuốc

23 Lê Huyền Trang

3979 /CCHN-

D-SYT-ĐNAI 06/01/2020

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

An Khang 2

Tổ 3, ấp Xóm Đình, xã 

Bình Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8056 05/07/2023 7986 5/7/2023
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24 Lê Ngọc  Diễm

7613/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 17/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Cô ty cổ phần 

dược phẩm 

FPT Long 

Châu - Địa 

điểm kinh 

doanh nhà 

thuốc Long 

Châu 152

Số 5 Hai Bà Trưng, thị 

trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8060 05/07/2023 7982 5/7/2023
Đổi DSCM

25
Lê Thị Thùy 

Nhung

5606/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 15/11/2021

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Tây Phúc An

Tổ 5, khu Phước 

Thuận, thị trấn Long 

Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 9287 22/05/2025 9938 22/5/2025
Đổi DSCM

26
Nguyễn Thị Thùy 

Mai

1822/CCHN-

D-SYT-ĐNAI
14/8/20215

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Mai Tín

Tổ 02, xóm Đình, xã 

Bình Sơn, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

Long Thành 8434 27/12/2023 9126 27/12/2023

27 Kiều Lệ Quyên
1633/CCHN-

D-SYT-BP
02/8/2019

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy thuốc 

Xuân Bách

Tổ 8, ấp 1, xã Minh 

Hưng, huyện Chơn 

Thành, tỉnh Bình Phước

Minh Hưng
1538/ĐK

KDD-BP
20/8/2022 2570 20/8/2022 Hết hạn GPP 

2025

28
Nguyễn Thị  

Minh

4116/CCHN-

D-SYT-HCM 
22/02/2019

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Tâm Đức 

Trần Phú

100 Trần Phú, tổ 18, ấp 

Bến Cam, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 4281 29/04/2020 4283 1/8/2023
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29
 Trịnh Duy  

Quang

7617/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 17/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 

Ngọc Châu 8

672, Hùng Vương, tổ 

5, TT Hiệp Phước, 

huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

Nhơn Trạch 8135 01/08/2023 8832 1/8/2023

30 Đinh Văn  Tuấn
7522/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
03/04/23

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo Nguyên 

01

201 Tôn Đức Thắng, 

KP Phước Kiểng, TT 

Hiệp Phước, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai

Nhơn Trạch 8501 17/1/2024 9182 17/1/2024

31
Bùi Thị Thanh  

Phương

1277/ ĐNAI-

CCHND 18/11/2014

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phương Trang

2718 tổ 4, ấp Phú Yên, 

xã Phú Trung, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 1237 30/03/2021 1927 24/6/2024

32
Trần Thị Anh  

Thư

5639/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 22/11/2021

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hiền Đông 6

SN 56, ấp Phú Lâm 1, 

xã Phú Sơn, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 8111 01/08/2023 8830 1/8/2023

33
Võ Nguyên Diệu 

Hạnh

8789/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 25/01/2024

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Đức Huy

SN 07, Thanh Thọ, xã 

Phú Lâm, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 8687 21/05/2024 9361 21/5/2024

34 Hoàng Thu Trâm

2334/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 27/01/2021

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Bảo An

Tổ 3, ấp Phương Mai, 

xã Phú Lâm, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 8688 21/05/2024 9362 21/5/2024
Chuyển Địa 

điểm kinh 

doanh
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35
Nguyễn Ngọc 

Uyển Linh

7522/BRVT-

CCHND 
20/10/16

Sở Y tế 

tỉnh Bà 

Rịa - Vũng 

Tàu

Quầy thuốc 

Ngọc Linh

Tổ 1, ấp Phú Yên, xã 

Phú Trung, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai

Phú Lâm 8397 18/12/2023 9071 18/12/2023 Đổi địa điểm 

kinh doanh

36 Lê Thị Hồng Đào

7514 CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 03/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hồng Đào

Tổ 11, ấp 1, xã Phú Lý, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 

Đồng Nai

Phú Lý 8137 07/08/2023 8853 7/8/2023

37
Trần Thị Hồng 

Thúy

443/BP-

CCHND
26/08/2014

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Nhà Thuốc 

Lương Thị 

Lẫm

Khu 3, Chợ Phước 

Long phường Thác 

Mơ, TX Phước Long, 

Bình Phước

Phước Long
232/BP-

ĐKKDD
21/8/2018 2963 28/9/2023

38 Nguyễn Thị  Nga

1205/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 17/10/2014

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc 828

70/347 Phạm Văn 

Thuận, khu phố 4, 

phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Tam Hiệp 8104 19/07/2023 8807 19/7/2023

39
Nguyễn Thị 

Huyền

7562/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 10/04/2023

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Nhà thuốc Mi 

Trần

96, tổ 5, khu phố Thiên 

Bình, phường Tam 

Phước, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tam Phước 8099 19/07/2023 8812 19/7/2023

40
Nguyễn Thị Thu 

Nhi

6100/CCHND

-SYT-BP
23/03/22

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Dương

Nhà thuốc 

Bình Nhi

Tổ 2, ấp Địa Hạt, Sóc 

Dầm, xã Thanh An, 

huyện Hớn Quản, Bình 

Phước

Tân Hưng
1634/ĐK

KDD
31/3/2023 2801/GPP 31/3/2023

8 Ngưng hoạt động Đợt 09 năm 2026



Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh

Phường, xã 

sau sáp 

nhập

Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Ghi chúSTT

Họ và tên dược 

sĩ phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ hành nghề Cơ sở kinh doanh dược

41 Trần Đình Vân
1365/CCHN-

D-SYT-BP
02/10/2017

Sở Y tế 

tỉnh Bình 

Phước

Quầy Thuốc 

Tân Lợi

Ấp Đồng Bia, xã Tân 

Lợi,huyện Đồng Phú, 

Bình Phước

Tân Lợi
1274/BP-

ĐKKDD
30/11/2020 3054/GPP 4/12/2023

42
Nguyễn Thị Thu  

Huyền

11340/CCHN-

D-SYT-HCM 
23/12/2022

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Thu Huyền

Số 32, tổ 6, khu 3, thị 

trấn Tân Phú, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Tân Phú 8066/ 12/09/2023 7990 12/9/2023

43 Trần Thanh  Hảo
2619/CCHN-

D-SYT-CM 

09/09/2022

Sở Y Tế 

tỉnh Cà 

Mau

Quầy thuốc 

Kỳ Duyên

Tổ 2, ấp 1, xã Thanh 

Sơn, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai

Thanh Sơn 8021 20/06/2023 7958 20/6/2023

44
Nguyễn Văn  

Khoa

6665/HCM-

CCHND 

CCHN-D-

SYT-HCM


20/09/2016

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Nhà thuốc 

Trung Tâm

182 tổ 21, KP3 đường 

30/4, phường Thanh 

Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

Trấn Biên 4432 4/9/2020 4503 12/9/2023

45 Vũ Thị Ngọc Ánh  
9450/CCHN-

D-SYT-ĐNAI 
09/10/24

Sở Y tế 

tỉnh Đồng 

Nai 

Nhà thuốc 

Công ty 

TNHH Y 

khoa Việt Úc - 

 Chi nhánh 

30/4

Số 33, đường 30/4, 

Khu phố 1, Phường 

Trấn Biên, Tỉnh Đồng 

Nai 

Trấn Biên 9533 10/02/26 11135 10/2/2026
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46
Nguyễn Thị Yến  

Nhi

8964/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI
 26/04/2024

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Tuấn Tú

Thửa đất 477/Tờ 45, tổ 

19, ấp Ông Hường, xã 

Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai

Trảng Dài 9017 11/12/2024 9673 11/12/2024

47 Bùi Ngọc Hoa Lư 

2021.0023/CC

HN-D-SYT-

NT 

03/01/21

Sở Y tế 

tỉnh Ninh 

Thuận

Nhà thuốc 

Tâm Phúc 

396 Tỉnh lộ 767, Tổ 4, 

ấp Vĩnh An 7, Xã Trị 

An, Tỉnh Đồng Nai

Trị An 9987 09/10/25 9988 09-10-2025

48
Nguyễn Thị Thu 

Hiền

19202/CCHN-

D-SYT-HCM 
30/09/25

Sở Y Tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc Y 

Đức 

Ấp 1, Xã Xuân Bắc, 

Tỉnh Đồng Nai
Xuân Bắc 10388 19/11/2025 10389 19/11/2025

49
Phan Thị Thùy  

Trâm

9985/CCHN -

D-SYT-HCM 
29/07/22

Sở Y tế 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

Quầy thuốc 

Lê Cường 79

QL 1A, tổ 13, ấp 2, xã 

Xuân Hưng, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Hòa 8074 11/07/2023 7998 11/7/2023

50 Trần Thị  Ngọc

633/ ĐNAI-

CCHND 24/04/2014

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Duyên Ngọc

Số 27 đường 5, ấp Tân 

Tiến, xã Xuân Hiệp, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh 

Đồng Nai

Xuân Lộc 844 21/8/2020 1696 22/8/2023

51 Huỳnh Thị Hòa
1612/ ĐNAI-

CCHND 

28/05/2015

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc số 

2324

2561, ấp Suối Cát 1, xã 

Suối Cát, huyện Xuân 

Lộc, tỉnh Đồng Nai

Xuân Lộc 2061 9/1/2023 2234 9/1/2023
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52 Cồ Ngọc Ân

6674/ CCHN-

D-SYT-ĐNAI 19/09/2022

Sở Y Tế 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Hùng Hậu III

TL 763, ấp Lộc Thọ, 

xã Xuân Thọ, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng 

Nai

Xuân Lộc 7988 12/06/2023 7939 12/6/2023

Tổng cộng: 52 cơ sở
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